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MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 6 
	Tên bài học


	BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu nghiên cứu bài học.
	- GV giới thiệu kiến thức:Vào những thế kỉ đầu Công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa Trung Quốc, Ấn Độ và xa hơn là Địa Trung Hải đã mở ra tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á. Thuyền buôn của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại đây, mở ra quá trình giao lưu thương mại giữa Đông Nam Á với thế giới bên ngoài.
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- GV yêu cầu HS quan sát Lược đồ 13.4 và trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả con đường mà thương nhân nước ngoài đi qua vùng biển Đông Nam Á mười thế kỉ đầu Công nguyên?
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- GV yêu cầu HS quan sát Hình 13.1, 13.2, 13.3 SHS trang 68 và trả lời câu hỏi: Những hiện vật trong các tư liệu đó kể lại chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử khu vực những thế kỉ đầu Công nguyên?
- Trình bày hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên.

- Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên?
Nội dung chính ( Học sinh hoàn thành vào vở)

- Những hiện vật trong các tư liệu này là minh chứng cho việc một số nơi ở Đông Nam Á đã có hoạt động buôn bán, có sự hiện diện của thương nhân nước ngoài những thế kỉ đầu Công nguyên

- Hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên:

* Là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực.

* Là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như: hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô, đặc biệt là trầm hương – một mặt hàng có giá trị cao. 

- Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên: thúc đẩy sự ra đời của những trung tâm thương mại tại khu vực Đông Nam Á, dẫn đến sự phát triển nhanh của lịch sử khu vực, tác động trực tiếp đến sự ra đời của những vương quốc cổ nằm trên con đường giao lưu đó.
- Cư dân Đông Nam Á tiếp thu văn hoá Ấn Độ một cách hoà bình, trên cơ sở chủ động lựa chọn những yếu tố phù hợp trong quá trình lập quốc và phát triển, chủ yếu trong các lĩnh vực tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật.

     + Tôn giáo: Hin-đu giáo và Phật giáo nhanh chóng hoà quyện với tín ngưỡng bản địa và đã ảnh hưởng lớn đến nền văn hoá của các vương quốc trong khu vực.

           * Phù Nam, các vương quốc trên đảo Xu-ma-tra, đảo Gia-va và vương quốc Pa-gan của người Miến chịu ảnh hưởng từ Phật giáo. Hin-đu giáo lại khá phổ biến ở Chăm-pa, Chân Lạp.

      + Chữ viết: chữ Phạn trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc trong buối đầu thành lập. Về sau, đã dần cải biến chữ Phạn thành chữ viết riêng như chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã Lai cổ,...

       + Nghệ thuật: khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam) và quần thể Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a) là hai công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á trước thế kỉ X.

	Hoạt động: Luyện tập
	Câu 1: Nhân tố cụ thể được cho là quan trọng hàng đầu đưa đến sự phát triển mạnh của ngoại thương đường biển ở Phù Nam là

A.Nông nghiệp phát triển, tạo nhiều sản phẩm dư thừa
B.Kĩ thuật đóng tàu có bước phát triển mới.
C.Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí thuận lợi.
D.Sự thúc đẩy mạnh mẽ của hoạt động nội thương.
Câu 2: Văn hóa xuất hiện khi nào?

A. Khi con người biết chế tạo ra lửa

B. Khi con người biết sử dụng công cụ

C. Khi nhà nước xuất hiện

D. Đồng thời xuất hiện với loài người




	TÊN BÀI HỌC
	ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 

	Hoạt động : Tổng hợp yêu cầu kiến thức cần đạt.
	Bài 7: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI
- Quỹ đạo chuyển động: hình elip gần tròn
- Chuyển động: từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồi.
- Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời hết 1 vòng: 365 ngày 6 giờ (I năm).
- Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời: không đổi, nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66độ33’

- Trong khi chuyển động quanh Mặt trời Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc,nửa  cầu Nam về phía Mặt Trời.

- Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục TĐ,nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ (càng về hai cực càng biểu hiện rõ)
BÀI 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
- Trái Đất cấu tạo gồm 3 lớp. (Bảng chuẩn kiến thức)
[image: image4.png]



- Động đất là những rung chuyển đột ngột mạnh mẽ của vỏ Trái Đất.
- Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất
- Hậu quả: đổ nhà cửa, các công trình xây dựng.

-  Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.

- Nguyên nhân sinh ra Núi lửa là do mac-ma từ trong lòng Trái Đất theo các khe nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bể mặt
- Các bộ phận của núi lửa: lò mac-ma, miệng núi lửa, ống phun.
- Hậu quả do núi lửa gây ra (tính mạng con người, môi trường, đời sống và sản xuất của con người), mặt đất rung nhẹ, nóng hơn, có khí bốc lên ở miệng núi,... Khi có các dấu hiệu đó, người dân phải nhanh chóng sơ tán
BÀI 10: QUÁ TRÌNH NỘI SINH, NGOẠI SINH, CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH, KHOÁNG SẢN
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Các dạng địa hình

Độ cao so với mực nước biển

Đặc điểm

Núi 

Độ cao của núi so với mực nước biển là từ 500 m trở lên
Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Đồi

. Độ cao của đồi so với vùng đất xung quanh thường không quá 200 m.
Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải
Cao nguyên

cao trên 500 m so với mực nước biền
vùng đất tương đối băng phăng hoặc gợn sóng. có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh.
Đồng bằng

Dưới 200m so với mực nước biển.

Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ dốc nhỏ.

-Khoáng sản là những khoáng vật và khoáng chất có ích trong tự nhiên trong vỏ Trái Đất mà con người có thể khai thác để sử dụng trong sản xuất và đời sống.

- Khoáng sản gồn 3 loại: Năng lượng, kim loại và phi kim.

- Mỏ khoáng sản là nơi tập trung khoáng sản có trữ lượng và chất lượng có thể khai thác đề sử dụng vào mục đích kinh tế.
BÀI 11: ĐỌC LƯỢC ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN VÀ LÁT CẮT 
ĐỊA HÌNH ĐƠN GIẢN
-  Đường đồng mức là đường nối liền những điểm có cùng độ cao. Các đường đồng mức cách nhau một độ cao đều đặn gọi là khoảng cao đều. Các đường đồng mức càng gần nhau, địa hình càng dốc; các đường đồng mức càng cách xa nhau, địa hình càng thoải

- Hướng dẫn đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn:

- Cách đọc lược đổ địa hình tỉ lệ lớn:

· - Xác định khoảng cách độ cao giữa các đường đổng mức.

· - Căn cứ vào đường đổng mức, tính độ cao của các điểm trên lược đổ.

· - Căn cứ độ gân hay xa giữa các đường đổng mức để biết được độ dốc địa hình.

· - Tính khoảng các thực tế giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lược đổ.
BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ, KHỐI KHÍ, KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

1/Các tầng khí quyển 

Gồm 3 tầng:

           + Đối lưu

           + Bình lưu

           + Tầng cao khí quyển.
*  Tầng đối lưu:

 - Nằm dưới cùng, độ dày từ 0-16 km.

 - Tập trung 90% KHÔNG KHÍ, KHÔNG KHÍ luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

 - Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng :mây, mưa, sấm chớp…

 - Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, lên cao100m nhiệt độ giảm 0,60C.

*  Tầng bình lưu:

- Nằm trên tầng đối lưu, độ dày từ 16 – 80 km, không khí chuyển dộng theo chiều ngang.

- Có lớp ô dôn có tác dụng hấp thụ, ngăn các tia bức xạ có hại của MT đối với sinh vật và con người

2/ Thành phần không khí 

Gồm : 

- Khí ni tơ chiếm 78%.

- Khí ôxi chiếm 21% .

- Hơi nước và các khí khác chiếm 1% Các khi này có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống.
Các khối khí:

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biền và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô
Khí áp:

- Sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp.

- Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân.

Các đai khí áp trên Trái đất.

- Khí áp được phân bố trên TRÁI ĐẤT thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực

+ Các đai áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600B và N

+ Các đai áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 B và N và khoảng vĩ độ 900B và N(cực Bắc và Nam)
Loại gió
Phạm vi gió thổi

    Hướng gió

Tín phong

 Từ khoảng các vĩ độ 300B và N về XĐ
ở nửa cầu Bắc  hướng ĐB, 

ở nửa cầu Nam  hướng ĐN

Tây ôn đới

Từ khoảng các vĩ độ 300B và N lên khoảng các vĩ độ 600B và N

ở nửa cầu B, gió hướng TN, 

ở nửa cầu N, gió hướng TB

Từ khoảng các vĩ độ 900Bvà N về 600B và N

ở nửa cầu B, gió hướng ĐB, 

ở nửa cầu N, gió hướng ĐN




      Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em ghi lại bên dưới và gửi lại cho GV

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*GHI CHÚ: 
- Học sinh làm bài vào vở, ghi rõ theo thứ tự bài

- Mọi thắc mắc về bài học, học sinh liên hệ giáo viên phụ trách bộ môn:

+ Cô Nguyễn Thị Gấm

ĐT: 0982442846

+ Cô Phùng Thị Thu Huyền
ĐT: 0916084028

+ Thầy Phạm Hữu Duy Thương 
ĐT: 090663375
+ Thầy Dương Khắc Sinh Nhựt 
ĐT: 0783227490

